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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Kịch dài Kịch dài Chế tác đạo cụ Kịch dài Kịch dài Kịch dài Kịch dài Kịch dài Diễn xuất trước 

ống kính Kịch dài

(ôn tập) (ôn tập) (2/6) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (17/21) (29/42)

C.Nga C.Nga T.H.Sơn C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga

P-2.4 P-2.4 P-2.2 P-2.2 P-2.2 P-2.4 P-2.2 P-2.2 P-1.3 P-2.2

Kịch dài (30/42) 
T.Hồng Kịch dài Kịch dài (32/42) 

T.Hồng Chế tác đạo cụ Diễn xuất trước 
ống kính

Diễn xuất trước 
ống kính

Diễn xuất trước ống 
kính Kịch dài

P-1.1 (31/42) P-2.2 (2/6) (16/21) (17/21) (33/42)

Diễn xuất trước 
ống kính (14/21) T.Hồng Diễn xuất trước 

ống kính T.H.Sơn C.Phượng C.Phượng C.Phượng T.Hồng

C.Phượng P-2.4 (15/21)
C.Phượng P-0.4 P-1.1 P-0.4 P-0.4 HTB

P-0.4 (17g30) P-0.4 (17g30) (17g30)

Diễn xuất trước 
ống kính

Diễn xuất trước 
ống kính Kịch dài Chế tác đạo cụ 

(2/6) T.Sơn
Diễn xuất trước 

ống kính
Diễn xuất trước ống 

kính Kịch dài Kịch dài Kịch dài Kịch dài Kịch dài Kịch dài

(14/21) (15/21) (32/42) P-0.4 (15/21) (17/21) (33/42) (34/42) (35/42) (36/42) (37/42) (38/42)

C.Phượng C.Phượng  C.Dung Diễn xuất trước 
ống kính C.Phượng C.Phượng  C.Dung C.Dung  C.Dung C.Dung  C.Dung C.Dung

P-0.4 P-0.4 P-1.1 (16/21)
C.Phượng P-0.4 P-0.4 P-2.4 P-2.2 P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.4

P-0.4 (17g30) (17g30)

Kịch nước ngoài- 
cổ điển

Lịch sử phục 
trang 

Kịch nước ngoài- 
cổ điển

Kịch nước ngoài-
cổ điển

(30/42) Nộp bài tiểu 
luận tại Khoa (31/42) (32/42)

T.Tùng Thiết kế ánh sáng T.Tùng T.Tùng

P-2.2 (3/9)
C.An P-2.4 P-2.3

P-0.3 (17g30)
Kịch nước ngoài- 

cổ điển
Kịch nước 

ngoài- cổ điển
Kịch nước ngoài- 

cổ điển
(37/42) Thi HK2 (Họp lớp)
T.Minh HTA T.Minh
HTA P-2.4

(Chạy chương trình 
thi) (13g+17g30)

Diễn viên
26A

(20SV)

Diễn viên
26B

(23SV)

Diễn viên
26C

(21SV)

Đạo diễn
K27

(8SV)

Diễn viên
27A

(23SV)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 44 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Lớp
THỨ HAI (29/5) THỨ BA (30/5) THỨ TƯ (31/5) THỨ NĂM (01/6) THỨ SÁU (02/6) THỨ BẢY (03/6) CHỦ NHẬT (04/6)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 44 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Lớp
THỨ HAI (29/5) THỨ BA (30/5) THỨ TƯ (31/5) THỨ NĂM (01/6) THỨ SÁU (02/6) THỨ BẢY (03/6) CHỦ NHẬT (04/6)

Kịch nước ngoài- 
cổ điển

Kịch nước ngoài- 
cổ điển

(15/42) (16/42)
T.Tưởng T.Tưởng

P-1.2 P-2.4

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Lịch sử phục 
trang 

Tiểu phẩm tổng 
hợp Biên kịch Tiểu phẩm tổng 

hợp

(22/36) Nộp bài tiểu 
luận tại Khoa (22/36) (17/18) (23/36)

T.Minh Thiết kế ánh sáng T.Minh T.Minh T.Minh

P-0.4 (3/9)
C.An P-2.2 P-1.3 P-2.2

P-0.3 (17g30)

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

(34/36) (35/36) (36/36) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) Thi HK2
T.Ngọc T.Ngọc T.Ngọc T.Ngọc
P-2.3 P-2.3 HTB P-2.3 HTB HTB HTB

(Chạy chương trình 
thi)

(Chạy chương trình 
thi)

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp Tiểu phẩm tổng hợp Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm 
tổng hợp

(33/36) (34/36) (35/36) (36/36) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) Thi HK2

T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang

P-Đa năng P-Đa năng P-2.3 P-2.3 P-2.3 P-2.3 P-2.3 HTB HTB HTB HTB HTB HTB HTB

Trang điểm Trang điểm Trang điểm Trang điểm Trang điểm Trang điểm

(10/15) (11/15) (12/15) (13/15) (14/15) (15/15)
C.Phương C.Phương C.Phương Thi HK2 C.Phương C.Phương

P-Đa năng P-Đa năng P-Đa năng C.Phương Đi thực tế Đi thực tế
P-Đa năng

Diễn viên
27B

(25SV)

Đạo diễn
K28

(13SV)

Diễn viên
28A

(20SV)

Diễn viên
28B

(21SV)

Diễn viên
28C

(21SV)

Thiết kế 
thời trang 

K27
(11SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 44 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Lớp
THỨ HAI (29/5) THỨ BA (30/5) THỨ TƯ (31/5) THỨ NĂM (01/6) THỨ SÁU (02/6) THỨ BẢY (03/6) CHỦ NHẬT (04/6)

Tin học Kĩ thuật chất liệu Trang điểm Trang điểm Trang điểm Trang điểm Lịch sử MTTP 
TG&VN

Phác thảo trang 
phục dạo phố - 

công sở
Trang điểm Trang điểm

Phác thảo trang 
phục dạo phố - 

công sở

Phác thảo trang 
phục dạo phố - 

công sở

Thi HK2 Thi HK2 (10/15) (11/15) (12/15) Thi HK2 Thi HK2 (13/15) (14/15) (15/15) (14/15) (15/15)
T.Luân (15/15) C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương T.Giang C.Phương C.Phương T.Giang Thi HK2
P-0.6 C.Nữ P-Đa năng P-Đa năng P-Đa năng P-Đa năng P-0.3 Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế P-2.5 T.Giang

P-2.5 P-2.5

Pano cơ bản Đồ họa vi tính 
nâng cao Pano cơ bản Đồ họa vi tính 

nâng cao Pano cơ bản Đồ họa vi tính 
nâng cao

(9/12) (10/15) (10/12) (11/15) (11/12) (12/15)
T.Vũ C.Bình T.Vũ C.Bình T.Vũ C.Bình
P-2.5 P-2.6 P-2.5 P-2.6 P-2.5 P-0.3

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

Ảnh Kiến Trúc Ảnh Kiến Trúc Ảnh Kiến Trúc Ảnh Kiến Trúc Ảnh Kiến Trúc Ảnh Kiến Trúc

(6/15) (7/15) (8/15) (9/15) (10/15) (11/15)
T. Thao T. Thao T. Thao T. Thao T. Thao T. Thao

Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành Đi thực hành 

Lịch sử Mỹ thuật 
Việt Nam 

(6/6)
T.Can
P-2.6

SD máy chiếu

Tin học Tranh cổ động Tranh cổ động Tranh cổ động Bố cục tranh tĩnh 
vật

Bố cục tranh 
tĩnh vật Tranh cổ động Tranh cổ động

Thi HK2 (17/21) (18/21) (19/21) (29/30) (30/30) (20/21) (21/21)
T.Luân T.Công T.Công T.Công C.Nữ Thi HK2 T.Công Thi HK2
P-0.6 P-0.3 P-0.3 P-0.3 P-0.3 C.Nữ P-0.3 T.Công

P-0.3 P-0.3

Tín ngưỡng, tôn 
giáo và Văn hoá 

dân gian Việt 
Nam

Quản lý NN về 
VH

(12/12) Thi HK2
C.Hồng
P-1.2 P-1.2

Nhiếp ảnh 
K27

(13 SV)

Hội họa 
K27

(14 SV)

Hội họa 
K28

(10 SV)

Thiết kế 
thời trang 

K28
(13 SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K28

(12 SV)

Quản lý
văn hóa 

K28
(28SV)
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THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 44 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Lớp
THỨ HAI (29/5) THỨ BA (30/5) THỨ TƯ (31/5) THỨ NĂM (01/6) THỨ SÁU (02/6) THỨ BẢY (03/6) CHỦ NHẬT (04/6)

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N8 N13 N15 
N16 N17 N8 N8 N13 N15 

N16 TN N1 TN
N1 N6 N8 N10 
N12 N13 N15 

N17
N2 N8 N16 TN N13 N15 N16 

TN N1 TN N8 N12 N16 
N17 TN N8 TN TN TN TN TN

(C.Trúc, C.Thoa, 
T.L.Vinh, C.An, 

C.Vy)
(C. Trúc)

(C.Trúc, C.Thoa, 
T.L.Vinh. C.An, 

T.C.Minh)

C. Trang, 
T.C.Minh

(C. Trang, 
T.Q.Vinh, 

C.Trúc, C. Ly, C. 
Hiền, C.Thoa, 

T.L.Vinh, C.Vy)

(T.Vinh, C.Trúc, 
C.An, T.C.Minh)

(C.Thoa, 
T.L.Vinh, C.An, 

T.C.Minh)
C. Trang, T.C.Minh

(C.Trúc, C. Hiền 
T.L.Vinh, , C. 
Vy, T.C.Minh)

(C.Trúc, 
T.C.Minh) (T.C.Minh) (T.C.Minh) (T.C.Minh) (T.C.Minh)

P-2.10, 2.15, 
2.14, 2.11, 2.13 P-2.10 P-2.10, 2.15, 

2.11, 2.14, HTA P-2.12, HTA
P-1.17, 2.12, 

2.10, 0.5, 2.14, 
2.15, 2.11, 2.13

P-2.12, 2.10, 
2.14, HTA

P-2.15, 2.11, 
2.14, HTA P-2.12, HTA P-2.10, 2.14, 

2.11, 2.12,  HTA P-2.10, HTA HTA HTA HTA HTA

(Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập) (Ôn tập)

Thi HK2

KXA4

N4 

T.Duy

P-1.17

Hợp xướng Thi HK2 Hợp xướng Thi HK2

Nhóm A Hợp xướng Nhóm B Hợp xướng

(18/18) Nhóm A (Ôn tập) Nhóm B

C. Lan C. Lan C. Lan C. Lan

HTB HTB HTB HTA

Hát Dân ca
(Miền Nam)

Hát Dân ca
(Miền Nam)

Hát Dân ca
(Miền Nam)

Hát Dân ca
(Miền Nam) Tin học Thi HK2

Nhóm A Nhóm A Nhóm A Nhóm A N5 (14/15) Tin học

(1/4) (2/4) (3/4) (4/4) T.Luân N5

C.Dương C.Dương C.Dương C.Dương P-0.6 T.Luân

P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-0.6

GD Thể chất GD Thể chất GD Thể chất

Lớp A (12/12) Lớp C (12/12) Lớp B (12/12)

T. Khoa T. Khoa T. Khoa
P-0.4+ sân 

trường P-0.3+ sân trường P-0.3+ sân 
trường

(17g30) (17g30) (17g30)

Thanh 
nhạc

 
28A

(65SV)

28B
(66SV)

28C
(40SV)

Thanh 
nhạc

27A
(62SV)

27B
(67SV)

Thanh 
nhạc

26


